Phiếu bài tập toán 6                                          Năm học 2019-2020


I-Số học

Bài 1: Tính                                                      
1/ (-6 – 2). (-6 + 2)                      
2/ (7. 3 – 3) : (-6)

3/ (-5 + 9) . (-4)

4/ 72 : (-6. 2 + 4)

5/ -3. 7 – 4. (-5) + 1

6/ 18 – 10 : (+2) – 7

7/ [15 : (-5)].(-3) – 8

Bài 2: Tính hợp lí 


1/ 35. 18 – 5. 7. 28

2/ 45 – 5. (12 + 9)

3/ 24. (16 – 5) – 16. (24 - 5)  

4/ 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)

5/ 31. (-18) + 31. ( - 81) – 31

6/ (-12).47 + (-12). 52 + (-12)

7/ 13.(23 + 22) – 3.(17 + 28)

Bài 3: Điền số vào ô trống

A,

	a
	-6
	
	+15
	
	10
	

	b
	3
	-2
	
	-9
	
	

	a + b
	
	-10
	
	
	
	-1

	a – b
	
	
	
	
	15
	

	a.b
	
	
	
	0
	
	-12

	a:b
	
	
	-3
	
	
	


B,

	a
	-3
	
	+8
	
	0
	-(-1)

	- a
	
	-2
	
	+7
	
	

	│a│
	
	
	
	
	
	

	a2
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

1/ (-25). ( -3). x                  với  x = 4

2/ (-1). (-4) . 5 . 8 . y          với  y = 25

3/ (2ab2) : c                        với a = 4; b = -6;  c = 12

4/ [(-25).(-27).(-x)] : y       với x = 4;  y = -9

     5/   (a2 - b2) : (a + b) (a – b)  với a = 5 ; b = -3

Bài 5: T?m x

1/ (2x – 5) + 17 = 6

2/ 10 – 2(4 – 3x) = -4

3/ - 12 + 3(-x + 7) = -18

4/ 24 : (3x – 2) = -3

      5/   -45 : 5.(-3 – 2x) = 3

Bài 6: Sắp xếp theo thứ tự

*   tăng dần  

      a.   7; -12 ; +4 ; 0 ; │-8│; -10; -1

      b.  -12; │+4│; -5 ; -3 ; +3 ; 0 ; │-5│

*   giảm dần  

     a.    +9 ; -4 ; │-6│; 0 ; -│-5│; -(-12)

     b.    -(-3) ; -(+2) ; │-1│; 0 ; +(-5) ; 4 ; │+7│; -8

Bài 7: T?m

1/ Các ước của 10 và 5 bội của 10

2/  Các ước của -15 và 5 bội của -15

3/ Các ước của -24 và 5 bội của -24

4/ ƯC(12; 18)  

      5/   ƯC(-15; +20)

Bài 8:

a,T?m số nguyên n sao cho n + 2 chia hết cho n – 3

b,T?m số nguyên n sao cho n+5 chia hết cho n+1

c, T?m số nguyên n sao cho 3n+5 chia hết cho n+1

II-H?nh Học

Bài 1: Cho hai tia Oa và Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A và B.Gọi M là điểm không trùng O thuộc tia đối của tia OC.

a,Tia OM có cắt đoạn AB hay không?

b,Tia OB có cắt đoạn AM hay không?

c,Tia OA có cắt đoạn BM hay không?

d,Trong ba tia OA,OB,OM có tia nào nằm giữa hai tia c?n lại không?

Bài 2:

Cho h?nh vẽ sau, ba điểm A,B,C thẳng hàng
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a,Gọi tên hai tia đối nhau.

b, Tia BE nằm giữa hai tia nào?

c,Tia BD nằm giữa hai tia nào?

Bài 3: Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở h?nh sau:
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Bài 4: 

a,Vẽ góc xOy có số đo 450
b,Vẽ góc uOv có số đo là 1200.
GV: Trần Thị Hường                                                                    Trường THCS Dương Hà


